
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP MGL A1  

Tên giáo viên: Lớp MGL A1  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 30/03 đến 

03/04 

Tuần 2 

Từ 06/04 đến 

10/04 

Tuần 3 

Từ 13/04 đến 

17/04 

Tuần 4 

Từ 20/04 đến 

24/04 

Tuần 5 

Từ 27/04 đến 

01/05 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ; nhắc trẻ cách sử dụng một số từ chào hỏi 

và từ lễ phép phù hợp tình huống; thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp. 

- Cô nhắc trẻ chào bố mẹ, chào cô và cất đồ dùng của trẻ đúng nơi quy định. 

* Tập thể dục theo nhạc chung của trường: 

- Trẻ thực hiện đúng các động tác của bài thể dục theo nhịp bản nhạc/ bài hát. Bắt đầu 

và kết thúc động tác đúng nhịp 

- Đi vòng tròn trên nền nhạc “Mời lên tàu lửa” 

- Trọng động: 

+ Hô hấp: Hít vào – thở ra 

+ Tay: Hai tay đưa trước – giơ lên cao 

+ Bụng – lườn: , Xoay người sang 2 bên 

+ Chân: Bước 1 chân lên trước, khuỵu gối 

+ Bật: Bật chụm tách chân tại chỗ 

- Tập dân vũ theo nhạc bài “ Nối vòng tay lớn” 

- Vận động đội hình vòng tròn “ Nào ta cùng nhảy” 

- Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng vào lớp  

 

Trò chuyện 

- Trao đổi về việc thực hiện nội quy của lớp, trò chuyện về thứ, ngày, tháng; điểm danh 

những bạn chưa đến lớp, chia sẻ cảm xúc khi tới lớp. 

- Trẻ kể tên các mùa trong năm, trẻ biết thời tiết của các mùa. Giáo dục trẻ mặc trang 

phục phù hợp với thời tiết. 

- Trò chuyện với trẻ về một số hiện tượng tự nhiên như: Mưa, nắng, lũ lụt, hạn hán... 

- Trẻ trò chuyện cùng cô, chia sẻ hiểu biết của mình về ngày Tết Hàn thực. Các nguyên 

liệu và cách làm bánh trôi, bánh chay. 

- Trò chuyện với trẻ về các nguồn nước (nước sông, suối, biển), ích lợi của nước đối với 

MT51, 

MT83 



cuộc sống con người và mọi vật trên trái đất. Trẻ biết bảo vệ nguồn nước, sử dụng nước 

tiết kiệm. 

- Trò chuyện về ngày giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch. Trẻ kể tên và nêu một vài nét 

đặc trưng của danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử của quê hương, đất nước.  
 

- Trẻ kể tên và nêu một vài nét đặc trưng của danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử của 

quê hương, đất nước (MT51)  
 

- Trẻ biết một vài cảnh đẹp, di tích lịch sử, lễ hội và một vài nét văn hóa truyền thống 

(trang phục, món ăn…) của quê hương, đất nước (MT83)  

Hoạt động học 

T2 

Văn học 

Truyện: Giọt 

nước tí xíu 

(Tiết trẻ chưa 

biết) (MT57)  

Âm nhạc 

- Hát + VĐ: 

Nắng sớm 

- TC: Nghe tiếng 

hát tìm đồ vật 

(MT100)  

Văn học 

Thơ: Nắng bốn 

mùa (Tiết trẻ 

chưa biết)  

Âm nhạc 

DH: Cho tôi đi 

làm mưa với 

NH: Mưa rơi  

Văn học 

Thơ: Cầu vồng 

(Tiết trẻ chưa 

biết) 

Nghỉ lễ 10/3 

(Học bù chiều 

thứ tư ngày 8/4 )  MT57, 

MT91, 

MT35, 

MT100, 

MT42, 

MT30, 

MT4, 

MT101 

T3 

Khám phá 

Mưa, nắng, lũ 

lụt, hạn hán 

(MT91)  

Khám phá 

Các mùa trong 

năm (STEAM) 

(MT42)  

Khám phá 

Trải nghiệm làm 

bánh  

Khám phá 

Ứng phó với một 

số hiện tượng 

thời tiết STEAM  

Khám phá 

Bé bảo vệ môi 

trường  

T4 

Làm quen với toán 

Ý nghĩa của các 

con số trong 

cuộc sống 

(MT35)  

Làm quen với toán 

Đếm theo khả 

năng đếm trong 

cuộc sống 

(MT30)  

Làm quen với toán 

Đo dung tích 1 

vật bằng 1 đơn vị 

đo.  

Làm quen với toán 

Dạy trẻ làm quen 

với lịch, cách 

xem lịch  

Làm quen với toán 

Dạy trẻ cách 

xem đồng hồ  

T5 
Làm quen chữ viết Làm quen chữ viết Làm quen chữ viết Làm quen chữ viết Làm quen chữ viết 



Tập tô v,r 

(Bài 17)  

LQCC: s, x  Tập tô chữ cái: 

s,x 

(Bài 18)  

Ôn nhóm chữ : 

p, q, g, y 

(Bài 19)  

Ôn nhóm chữ 

i,y,p,b 

Nghỉ lễ 30/4 

(Học bù chiều 

thứ năm ngày 

23/4 )  

T6 

Hoạt động tạo 

hình 

Vẽ biển ( Đề tài)  

Phát triển vận 

động 

VĐCB: Bắt và 

ném bóng với 

người đối diện 

K/c 4m 

TC: Mèo đuổi 

chuột (MT4)  

Hoạt động tạo 

hình 

Đan nong mốt  

Phát triển vận 

động 

Vận động 

VĐCB: Ném 

đích đứng  

TC: Nhảy bao bố  

Hoạt động tạo 

hình 

Vẽ tranh bảo vệ 

môi trường 

( Đề tài) 

Nghỉ lễ 01/05 

(Học bù chiều 

thứ hai ngày 

20/4 ) (MT101)  

Hoạt động ngoài 

trời 

Tuần I: 

* HĐCMĐ: Thí nghiệm trứng chìm, nổi; Thí nghiệm bong bóng xà phòng; Quan sát cây 

hoa ban; Quan sát cây hoa hồng; Quan sát bể cá;  

* TCVĐ: Chuyền bóng; Mèo đuổi chuột; Cướp cờ; Tung bóng lên cao và bắt bóng; Đi 

đập bắt bóng nảy 4 - 5 lần  

* HĐLĐ: Chăm sóc vườn rau. 

- Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời, chơi với phấn, vòng, ném bóng, ném vòng  

- Trẻ chú ý nghe cô, bạn nói, không ngắt lời người khác  

Tuần II: 

* HĐCMĐ: Quan sát thời tiết; Quan sát cây vạn niên thanh; Quan sát cây hoa cúc; Thí 

nghiệm đèn dung nham; Thí nghiệm tạo màu cho cải thảo; 

* TCVĐ: Lăn bóng zic zac; Bịt mắt bắt dê; Bánh xe quay; Chuyền bóng qua đầu; Rồng 

rắn lên mây;  

MT25 



* HĐGL: Giao lưu với lớp A4 

- Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời, vòng, bóng, cát, nước, đá …  
 

- Một số thí nghiệm về nước. Trẻ nhận xét được mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện 

tượng. Ví dụ: “Nắp cốc có những giọt nước do nước nóng bốc hơi” (MT25)  
 

Tuần III: 

* HĐCMĐ: Quan sát vườn rau của trường; Quan sát cây lưỡi hổ; Thí nghiệm âm thanh; 

Thí nghiệm sữa ma thuật; Thí nghiệm chìm hay nổi;  

* TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu; Ai nhanh hơn; Cướp cờ; Bật ô, Nhảy lò cò 5 m 

* HĐLĐ: Nhặt lá cây trên sân trường 

- Biết tìm cách để giải quyết mâu thuẫn (dùng lời, nhờ sự can thiệp của người khác, 

chấp nhận nhường nhịn).  

- Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời, chơi với phấn, vòng, lá cây  

Tuần IV:  

* HĐCMĐ: Quan sát thời tiết; Quan sát cây hoa lan; Thí nghiệm về nước; Thí nghiệm 

với Baking soda; Thí nghiệm với trứng 

*TCVĐ: Mèo đuổi chuột; Bật vòng; Nhảy lò cò; Bánh xe quay; Ô tô và chim sẻ 

* HĐGL: Giao lưu với lớp B3 

- Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời, chơi với phấn, vòng, lá cây 

Tuần V: 

* HĐCMĐ: Tham quan vườn rau trong trường và bắt sâu trong vườn rau; Quan sát cây 

hoa hồng; Thí nghiệm sự kì diệu của sắc màu; Thí nghiệm dầu và nước;  

* TCVĐ: Lăn bóng; Kéo co; Ném bóng vào rổ; Bịt mắt bắt dê; Bò chui qua ống dài…  

* HĐLĐ: Nhặt rác trên sân trường  

- Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời, vòng, bóng, cát, nước, đá …  

Hoạt động chơi 

góc 

* Góc trọng tâm:  

- Góc xây dựng: Xây công viên nước Hồ Tây (T1) 

- Góc steam: Làm bảng theo dõi thời tiết (T2) 

- Góc phân vai: Cửa hàng bán bánh (T3) 

MT28, 

MT65, 

MT81, 

MT60 



- Góc steam: TN pháo hoa nở trong nước (T4) 

- Góc xây dựng: Xây khu vui chơi (T5) 

* Góc phân vai:  

- Gia đình: nấu các món ăn ngon từ các loại rau, củ, quả, Gia đình cùng đi chơi lễ hội, đi 

dạo phố. 

- Bán hàng: Bán các loại hoa, quả, các loại rau… 

- Bác sỹ: khám và chữa bệnh cho mọi người  
 

* Góc học tập:  

- Trẻ thể hiện hiểu biết về đối tượng qua hoạt động chơi, âm nhạc và tạo hình… 

(MT28)  
 

- Trẻ đóng được vai của nhân vật trong truyện  

- Trẻ quan tâm đến các con số như thích nói về số lượng và đếm, hỏi: Bao nhiêu? Đây là 

mấy?...  

- Trẻ kể chuyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân (MT65)  
 

- Nhận ra hình ảnh Bác Hồ và một số địa điểm gắn với hoạt động của Bác Hồ (chỗ ở, 

nơi làm việc...) (MT81)  
 

- Trẻ miêu tả sự việc với một số thông tin về hành động, tính cách, trạng thái, ... của 

nhân vật  

- Trẻ kể có thay đổi một vài tình tiết như thay đổi tên nhân vật, thay đổi kết thúc, thêm 

bớt sự kiện...trong nội dung truyện (MT60)  
 

- Trẻ đóng được vai của nhân vật trong truyện 

- Trẻ quan tâm đến các con số như thích nói về số lượng và đếm, hỏi: Bao nhiêu? Đây là 

mấy?...  

* Góc nghệ thuật :  

- Bé hát, biểu diễn các bài hát bé yêu thích. Hát: Cháu vẽ ông mặt trời; Cho tôi đi làm 

mưa với; Bài ca 4 mùa 



- Vẽ, nặn, cắt dán theo ý thích 

* Góc khám phá: Làm thí nghiệm với xà phòng 

- Rèn trẻ kỹ năng thực hành cuộc sống: Xúc hạt, kẹp gắp, đóng mở đai da. 

* Các hoạt động thay thế HĐG: 

* Hoạt động thay thế: 

Tuần I: Thứ 2 thay thế hoạt động góc bằng hoạt động giao lưu kéo co các tổ trong lớp 

Tuần II: Thứ 2 thay thế hoạt động góc bằng hoạt động giao lưu: Giao lưu với lớp A4 

Tuần III: Thứ 2 thay thế hoạt động góc bằng hoạt động giao lưu: Giao lưu dân vũ giữa 

các tổ trong lớp 

Tuần IV: Thứ 4 thay thế hoạt động góc bằng hoạt động giao lưu: Giao lưu với lớp MGB 

C3 

Tuần IV: Thứ 4 thay thế hoạt động góc bằng hoạt động giao lưu: Giao lưu với lớp MGN 

B1  

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

- Thực hành: Mời cô mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, không đùa nghịch, dùng thìa xúc không 

làm đổ vãi thức ăn. Có thói quen văn minh trong ăn uống. Rửa tay, lau mặt trước khi ăn.  

-Trẻ ăn hết xuất, nhận biết các món ăn được chế biến từ các loại rau, củ, quả và ích lợi 

của chúng đối với sức khỏe.  

- Biết đi vệ sinh đúng nơi quy định. Biết giữ trật tự khi ăn, ngủ.  

- Nghe kể chuyện: Quả táo của Bác Hồ (MT82)  

- Cân nặng, chiều cao đạt yêu cầu của độ tuổi  

* Hoạt động giao lưu: 

- Thứ 4 tuần IV giao lưu ăn ngủ với lớp MGB C3 

- Thứ 4 tuần V giao lưu ăn ngủ với lớp MGN B1  

MT82 

Hoạt động chiều 

* Tuần I: 

- Thứ 2: HĐTC: GDNSTLVM bài 27: Ăn tối ở nhà hàng  

- Thứ 3: Rèn KNS: Vứt rác đúng nơi quy định  

- Thứ 4: Học vở TCHT: Bài trang 11 

- Thứ 5: Ôn chữ cái v - r 

- Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ - nêu gương bé ngoan.  

Tuần II:  

 



- Thứ 2: Lao động trực nhật vệ sinh lớp học 

- Thứ 3: Rèn KN TH: Làm đồ dùng từ nguyên vật liệu tái chế 

- Thứ 4: Dạy bù nghỉ nghỉ lễ 10/3: Thơ: Cầu vồng (Tiết trẻ chưa biết) 

- Thứ 5: Ôn chữ cái s - x 

- Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ - nêu gương bé ngoan  

* Tuần III: 

- Thứ 2: HĐTC: GDNSTLVM bài 28: Kì nghỉ cùng gia đình 

- Thứ 3: Rèn kỹ năng sống: Giặt khăn và vắt khăn ướt. 

- Thứ 4: Học vở TCHT: Bài trang 15 

- Thứ 5: Học bù chiều thứ 2 ngày 27/4: GDNSTLVM bài 29: Dự sinh nhật bạn. 

- Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ - nêu gương bé ngoan  

* Tuần IV:  

- Thứ 2: Dạy bù nghỉ 01/5: Vẽ tranh bảo vệ môi trường (Đề tài) 

- Thứ 3: Rèn KNTH : Xé, dán theo ý thích  

- Thứ 4: Học vở TCHT: Bài trang 14 

- Thứ 5: Dạy bù nghỉ 30/4: : Ôn nhóm chữ i,y,p,b 

- Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ - nêu gương bé ngoan  

*Tuần V:  

- Thứ 2: Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương  

- Thứ 3: Rèn KNS: Kĩ năng thoát hiểm khi gặp hỏa hoạn 

- Thứ 4: Học vở TCHT: Bài trang 24 

- Thứ 5: Nghỉ 30/4  

- Thứ 6: Nghỉ 1/5  

Chủ đề - Sự kiện  
Các hiện tượng 

thiên nhiên  

Các mùa trong 

năm  
Tết hàn thực  Biến đổi khí hậu  

Bé chung tay bảo 

vệ môi trường  

 

 


